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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4322/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước với cụm công nghiệp 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 06 năm 2019; 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một 
số điêu của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 
vê Quản lý, phát triên cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11 
tháng 6 năm 2020 của Chính phủ vê sử đổi, bổ sung một số điêu của Nghị định 
68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ vê Quản lý, phát triên 
cụm công nghiệp; 
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Căn cứ Nghị định sô 15/2021/NĐ-CP ngày 03 thàng 3 năm 2021 của Chính phủ 
vê quy định chi tiết một sô nội dung vê quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định sô 30/2020/NĐ-Cp ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ 
vê công tác văn thư; 

Căn cứ Thông tư 28/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng 
Bộ Công thương vê quy định, hướng dân thực hiện một sô nội dung của Nghị định 
68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ vê quản lý, phát triển cụm 
công nghiệp và Nghị định 66/2020/NĐ-Cp ngày 11 thàng 6 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Nghị định sô 68/2017/NĐ-CP; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Công thương tại Tờ trình sô 6747/TTr-SCT ngày 
17 tháng 11 năm 2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lý nhà nước 

đối với cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. T rách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công thương, Tư 

pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng, Tài nguyên và Môi 

trường, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao 

thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông; Cục trưởng Cục thuế Thành phố; Giám 

đốc Công an Thành phố; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố có liên quan; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và 

các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHẾ 

Phối hợp quản lý nhà nước với cụm công nghiệp 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

(Kèm theo Quyết định số 4322/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 
Của Ủy ban nhân dân Thành phố 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

ĐiỀu 1, Phạm vi điều chỉnh 
1. Quy thế này quy đình nguyên tắc, phưtmg thírc, nội đung và trách nhiặm 

phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn cùa ủy ban nhân dân Thành phô (sau đây 
gọi chung là sở, neành), Ùy ban nhân dân thành pho Thủ Đức và các quận, huyện 
và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện quản lý nhả nước dôi với cụm công 
naliiệp trên địa bãn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Các hoạt động khác cỏ liên quan đến công tác quản lý nhả nước đốì với 
cụm công nghiệp chưa quy định trong Quy chê này, được áp dụng thực hiện theo 
quy định pháp ỉuật hỉện hành. 

Điều 2. Đổi tượng áp (lụng 
1. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, dơn vị đẩu tư xây dựng Viạ tầng kỹ thuật 

cụm công nghiệp. 
2. Các tổ chức, cá nhân sàn xuất, kình doanh trong cụm công nghiệp. 

3. Các cơ quan, tồ chức, củ nhân khác liên quan đến quàn lý, hoạĩ động cua 
cụm công nghiệp. 

Điều 3. Nguyên tắc vả phuứng thírc phni hựp 

I, Nguyên tảc phối hợp 

a) Thiit lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, ủy ban nhân 
dân thành phô Thú Đức vả các quận, huyện đê nâng cao hiệu qua quan [ý nhà nước 
đối với cụm công nghiệp theo quy định của pháp luật. 

b) Việc phổi hợp quản lý được thực hiện đúng theo chức nang, nhiệm vụ vả 
quyền hạn cùa các sờ, ngành, Uy ban nhân dân thành phó Thủ Đức và các quận, 
huyện; đồng thời, trong quả trình phổi hợp thực hiện nhiệm vụ không làm giảm vai 
ưò, trách nhiệm và thâm quyên của mỗi cơ quan vả không căn trở công việc của 
mỗi cơ quan. 
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c) Chủ đẩu tư xây dựng hạ tầng kỳ thuật cụm còng nghiệp và các doanh 
nghiệp hoạt dộng trong cụm còng nghiệp chầp hành nghiẻm các quỵ định của pháp 
luật và thực hiện theo Quy ché này. 

2. Phương thúc phói hợp 

Tùy thec tính chẩụ nội dưng cóng việc, trong quá trình thực hiện sẽ do cơ 
quan chủ trì qưyết định hoặc phối hợp nhiều cơ quan khác gi ái quyết cùng việc. 

a) Đồi với cơ quan chủ tri 

Tố chúc cuộc họp hoặc gửi văn bản để lẩy ý kiến cửa cơ quan phổi hợp. 

Sau khi cơ quan chủ trì triền khai fấy ý kiến, hướng dần, xử lỹ, kết luận, kiến 
nghi liên quan đen cụm oỗng nghiệp thì cơ quan chú trì gửi cho Sỡ Công Thương 
01 (một) bản (bao gồm file mềm) đè tỏng hợp thõng tin và phối hợp thực hiện, 

b) Đổi vớỉ cơ quan phổi hợp 

Có Trách nhiệm tham gỉỊì góp ý và chịu trách nhiệm về ỷ kiến gộp ý của mình. 
Neu không có ý kiến, thi xem như cơ quan phổi họp chẩp thuận theo nội dung kếi 
luận của cơ quan chù trì và phải chịu trách nhiệm vê các nội dung có liên quan. 

c) Việc phổi hợp thực hiện các thủ tục hành chính phải tuân thii cơ chế một 
cứa, một cửa liên thông trong giải quyết thù tục hành chính quy định tại Nghị định 
61/2018/NĐ-CP cùa Chính phủ về thực hiện cơ chế một cùa, một cứa liên thông 
trong giải quyết thù tục hành chính và các Quy trình nội bò đã được Chủ tích Uy 
ban nhân dân Thành pho phê duyệt; việc phổi hợp trong giài quyêt thú lục hành 
chính khống được làm phức lạp hơn hoặc kéo dài thời gian giải quyết thù tục so 
với quy định. 

Chương II 

NỘI DUNG QUẢN LÝ CỤM CỒNG NGHIỆP VẢ TRÁCH NHIỆM 
CỦA CÁC Cơ QUAN, ĐƠN VỊ CỎ LIÊN QUAN 

Điều 4. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật, cơ ch£, 
chính sách về cụm cong nghiệp 

1. Nội dung 

Xây đựng quy chế quăn lý nhà ttửộú về cụm công nghiệp trên địa bàn Thảnh 
pho; xây dựng, điều chinh, bổ sung vả tổ chức thực hiện phương ản phát triển cụm 
công nghiệp; phô biến, hướiig dần và tổ chức thực hiện pháp luặt, cơ chế, chính 
sách liên quan đen đẩu tư, phát triển vả hoạt động của cụm công nghiệp theo quy 
định tại Nghị đình số 68/2ŨÌ7/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 cùa Chính phu 
về quản lv, phát triển cụm công righiệp và Nghị định 50 66/2020/NĐ-CP ngày ] ] 
tháng 6 năm 2020 của Chinh phu sứa đỏi, bố sung một so điều của Nghị định 50 
68/20 ] 7/NĐ-CP. 

2. Trách Tihiệm của các cơ quan, đem vị 

a) Sở Công Thương; Chủ trìt tham mưu vả tổ chức thực hiện các quy định 
pháp luật quản lý nhá nước dổi với cụm công nghiệp trên địa bàn Thảnh pho. 
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b) Sớ Ke hoạch và Đầu tư, Sờ Tải nguyên vả Môi Trường, Sở Quy hoạch -
Kiển trúc, Sở Xây dựng, Uy bari nhân dàn thảnh phô Thù Đức, các quận, huvện vả 
các dơn vị có Hên quan: Có trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết các thủ tục theo 
chức năng, nhiệm vụ của đơn vị minh; Tham gia góp ý các chính sách có liên quan 
trong cụm công nghiệp. 

Diều 5. Xây dựng phương án phát trién cụm cồng nghiệp 

1, Nội dung 

Thực hiện theo quỵ định lại Điều 5y Điều 6 Nghị dịnh số 68/2017/NĐ-CP 
ngằy 25 tháng 5 năm 2017 cúa Chính phù vê quản lý. phát triền cụm công nghiệp 
(Sửa đỗi, bổ sung tại khoản 3, khoản 4, Điềụ 1 Nghị định sổ 66/2020/NĐ-CP ngày 
\ 1 tháng 6 năm 2020 của Chinh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều cùa Nghị định 
sổ 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phù về quản lỷ, phát 
triển cụm công nghiệp). 

2, Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

a) Sờ Còng Thương chủ trĩ, phối hựp với các ngành, ửy ban nhân dân 
thành phố Thủ Dửc và các quận, huyện, dơn vị liên quan xây dựng, hoàn ihãnh 
phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn theo quy định. Tổ chức thâm 
định phương án phát triển cụm công nghiệp. Lẩy ý kiển cùa Sộ Công Thương về 
sự phù hợp, đáp ứng nội dung, quy định đối với phương án phát triển cụm công 
nghiệp theo quy định vê quy hoạch Thành phố. Báo cảo Uy han nhân dãn Thành 
phổ vể phương án phát triển cụm côrig nghiệp sau khi hội đông thâm định thông 
qua. Tồ chức triền khai phương án phát triển cụm công nghiệp sau khi Uy ban 
nhân dân Thành phổ thông qua, 

b) Úy ban nhân dân thành phổ Thủ Đức vả các quận, huyện: 

Thain gia xây dựng, góp ỷ phương án phảt triển cụm cùng nghiệp trên dịa 
bàn. Đề xuất các cụm công nghiệp cần phát triển trên địa bản gôm tên gọi, vị trí, 
diện tích, ngành nghề hoạt động, tiến độ đâu tư hạ tầng kỹ thuật; cảc giải pháp 
thực hiện và nội dung khác liên quan (hếu có). Cập nhật các cụm công nghiệp vào 
đo ári quy hoạch trên địa bản. 

c) Sờ Quy hoạch - Kiến truc: Góp ý phương án phát triền cụm công nghiệp về 
vị trí, địa điềm các cụm công nghiệp; Cập nhật vảo các đỏ án quy hoạch xắý dựng 
của ùy ban nhân dân thảnh pho Thủ Đức, các quận, huyện vả Thảnh pho để quản 
lỷ thống nhất. 

đ) Sờ KÌ hoạch và Đầu tư: Cập nhật, xử lý, tích hợp nội dung phương án phát 
triển cụm công nghiệp trên địa bàn vảo quỵ hoạch Thành phô, lây ỷ kiên đối với 
quy hoạch Thảnh phổ (trong đỏ có phương ảii phát triển cựm công nghiệp) 
theo quy định của pliảp luật quy hoạch dề hoàn thiện, trinh cấp có thẩm quyền phẻ 
duyệt. 

ej Sờ Tàí nguyên và Môi trưởng, Sờ Tải chính, Sở Thông tin và Truyền 
thôngị Sở Giao thông Vận tải, Sờ Xây dộng, Sở Nông nghiệp vả Phát triển nông 
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thon và các đơn vị có liên quan: cỏ trách nhiệm tham gia góp ý và phối hợp thực 
hiện theo chức nãng, nhiệm vụ của đcm vị. 

Điều 6. Diều chinh phirơng ân phát triền cụm cong nghiệp 

1. Nội dung 

Thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định số 
68/2017/NĐ-CP ngây 25 tháng 5 nảm 2017 của Chinh phủ (Sửa đổi, bồ sung tại 
khoãn 5, khoãn 6j khoản 7j Điêu 1 Nghị định số 6Ó/2020/NĐ-CP ngày 11 iháng 6 
năm 2020 cùa Chính phù). 

2. Trách nhiệm cùa các cơ quan, đơn vị 

a) Uy ban nhàn dàn thành phố Thủ Đức và các quặn, huyện: Đe xuất điều 
chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn gừí Sở Công Thương. 

b) Sở Công Thương chủ trì, phổi hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan 
hoàn ĩhành bảo cáo điều chinh plurơrig án phát triển cụm công nghiệp trên địa bản 
theo quy định. Lấy ý kiến của Bộ Công Thương về sự phù hợp, đáp ứng điều kiện, 
quy tỉịrih dối với điều chinh phương án phải triển cụm công nghiệp theo quỵ định 
về qưỵ hoạch Thành phố. Báo cáo Uy ban nhân dân Thành phỏ vê điêu chỉnh 
phương án phát triển cụm công nghiệp. 

cj Sờ Quy hoạch - Kiến trúc góp ỷ điều chỉnh phương án phát triển cụm cóng 
nghiệp về vị trí, địa điểm các cụm công nghiệp; Cập nhật vảo các dô ản quỵ hoạch 
xây dụng cùa Uy ban nhân dân thành phố Thù Đúc và các quận, huyện vả 
Thảnh pho 

d) Sở Kế hoạch và Đầu tư xử lý, tích hợp điều chinh phương án phát triển 
cụm công nghiệp vảo điều chinh quv hoạch Thành phố, lấy ý kiến đải vói điều 
chỉnh quy hoạch Thành phố (trong đỏ có diều chinh phương án phát triên cụm 
công nghiệp) theo quy dịnli cùa pháp luật quy hoạch đẻ hoàn thiện, trình cơ quan 
có thâm quyên pbê duyệt, 

e) Sớ Tài nguyên và Môi truờng, Sở Tài chírih, Sờ Thông tin vả Truyền 
thông, Sở Giao thông Vận tái, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nồng 
thôn vả các đơn vỊ có liên quan: Có trách nhiệm phôi hợp theo chức năng, nhiệm 
vụ của đơn vị. 

3. Đổi v6ĩ các thay dổi nhò, thường xuyên về cụm công nghiệp thực hiện theo 
quy định tại Điều 9 Nghị định sá 68^2017/NĐ-CP ngày 25 thảng 5 năm 2017 của 
Chính phù (Sửa đổi, bồ sung tại Khoản 7 Điều ] Nghị định sô ÓÓ/2020/NĐ-CP 
ngày 11/6/2020 của Chính phú), 

Điều 7. Lựa chọn chủ đầu tư xay dựng hạ tầng kỹ thuật cụm còng nghiệp 
• * V P c * o <fc 1 w C o 4 1. 

1. Dược thực hiện trong giai đoạn thành lập, mờ l ộng cụm công nghiệp; bẳng 
phựơnẹ pháp chẩm điểm, theo các tiêu chi quy định tại Khoản 3 Điêu 15 Nghị 
định sô 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 nãrn 2017 cúa Chính phủ (Sửa đồi, bổ 
sung tại khoán 9 Điều l Nghị định số 6Ó/2020/NĐ-CP) và các quv định pháp luật 
khác có liên quan. 
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2. Đổi với trường hợp thực hiện lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng 
hạ tầng cụm công nghiệp theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gan 
liền với đất (nêu có) thì việc đấu giá thực hiện theo quy dịnh pháp luật về đât đai. 

3, Đối với trường hợp dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỳ thuật cụm công 
nghiệp theo hình thức đổi tác công tư (sau đây gọi tắt Jả dự án PPPJ: việc lựa chọn 
chủ đầu tư theo quy định của pháp luật theo hinh thức đối tác công tu. Thời gian 
lựa chọn chủ đầu tư theo quy định nêu trên không tính vào thời gian thâm định 
thành lập, mở rộng cụm công nghiệp. 

Điều s. Thành lập, mử rộng cụm công nghiệp 

1. Nội dung 

Thực hiện theo quy định tại Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 
Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 cùa Chính phủ (Sủa dôi, 
bổ sung tại khoản 8, Điều 1 Nghị dịnh sổ Ó6/2020/"NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 
2020 của Chính phủ). 

2. Trách nhiệm cùa các cơ quan, đơn vị 

a) ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện 

Đề xuất thảnh lập hoặc mở rộng cụm công nghiệp trên địa bản gứi Sở Công 
Thương. Chủ trì, phối hợp với doanh nghiệp, hợp tác xã hoặc đơn vị được giao 
nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỳ thuật lập hô sa thảnh lập, mở rộng cụm công 
nghiệp gửi Sở Công Thương. 

b) Sở Công Thương 

Chù trì, phổi hợp với các sờ, nẹành liên quan rồ chức thẩm định việc thành 
lập, mở rộng cụm công nghiệp; chuyển hồ sơ cho Sờ Tài nguyên vả Môi trường để 
thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất; Hoàn thành báo cáo thẩm định trinh ủy 
ban nhân dân Thành phô. Tham mưu Uy ban nhân dân Thành phô lây ý kiến thỏa 
thuận của Bộ Công Thương đối với trường hợp cụm cõng nghiệp thành lập, mớ 
rộng cỏ điều chinh diện tích lớn hơn 5 ha so với phương án phát triển cụm công 
nghiệp nẳra trong quy hoạch Thành phố đã được phê duyệt. 

c) Sờ Tài nguyên và Mòi trường thẩm định nhu cầu sử dụng đất của dự án 
cụm công nghiệp dự kiến thành lập, mở rộng cụm công nghiệp, 

d) Sờ Kể hoạch và Đầu tư, Sờ Quy hoạch - Kiến trúc, Sờ Tài chính, Sở 
Thông tin và Truyền thông, Sớ Giao thông Vận tải, Sở Xây dụng, Sở Nông nghiệp 
vả Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp theo 
chức nãng, nhiệm vụ của đơn vị. 

Điều 9. Quy hoạch xâv dựng cụm công nghiệp 

1, Nội dung 

Thực hiện theo quy dịrih tại Luật Xây dựng, Điều 17 Nghị định số 
68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năin 2017 cùa Chính phu và Điều 5 Thông tư sổ 
28/2020/TT-BCT ngày 16 tháng ] l năm 2020 của Bộ Công Thươrig. 
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2. Trách nhiệm cùa các cơ quan, đơn vị 

a) Sở Quy hoạch - Kiến trúc vả ủy ban nhàn dân thảnh pho Thủ Đức và các 
quận, huyện 

Thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng cụm công nghiệp theo thẩm quyền 
được quy định. 

b) Cõng an Thảnh phố thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy vả chửa cháy Đồ án 
quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô án cụm cồng nghiệp theo quy 
định tại Nghị định sổ Ỉ36/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy vả chừa cháy và Luật 
sửa đồi, bổ sung một sổ điều của Luật Phòng chảy và chữa cháy. 

c) Sờ Công Thương cỏ ý kiến về ngành nghề vả sự phù liọrp với phương án 
phát triển cum công nghiệp chuyển cơ quan cỏ thâm quyền thẩm định, phê duyệt 
quy hoạch xây dựng. 

d) Các sờ, ngành, đơn vị cỏ liên quan có trách nhiệm phổi hợp theo chức 
nănu, nhiệm vụ của đơn vị. 

Điều 10. Lập, thẩm định, phê duyệt dụ án đầu tir xây dựng hạ tầng cụm 
công nghiệp 

1. Nội đung 

a) Dự án đẩu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thực hiện theo 
quy định tại Điều 18 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 cua 
Chính phủ. 

b) Nội dung, thử tục lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp được thực hiện theo quy định tại Nghị 
định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 thảng 3 năm 2021 cùa Chính phủ về quy định chì 
tiết một số nội dung về quản lý dự án dầu tư xây dựng vả các quy định của phảp 
luật khác có liên quan. 

2. Trách nhiệm cùa các cơ quan, đơn vị 

a) Chủ dầu tư xâỵ dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp chịu trách nhiệm 
ỉập, thực hiện dụ án đẩu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm cồng nghiệp. Nội dung, 
trình tự lập, thâm định, phê duyệt và quàn lý rlự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật thực hiện theo quỵ định cùa pháp luật về đầu tư, xây dựng. 

b) Sở Xây dựng chú trì thẩm định dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỳ thuật 
cụm công nghiệp theo quy định của Luật Xây dựng. 

c) Sở Công Thương có ý kiến về ngành nghề và sự phù hợp với phương án 
phát triển cụm công nghiệp chuyển ca quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. 

d) Các sở, ngành, ủy ban nhân dân thành phổ Thủ Đức và các quận, huyện và 
dơn vị cỏ liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của dơn vị có trách nhiệm phối 
hợp thấm định dự án. 
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Điều 11. Lập, thẩm định, phe duyệt Báo cảo đánh gí:í tác động mùi 
trường của dự án dầu tư xây đựng hạ tung kỹ thuật cụm côtig nghiệp 

1, Nội dung, thủ tục lập, thầm định, phê duyệt báo cảo đảnh gíá tác động môi 
trưcmg cùa dụ án thực hiện theo quy định tạì Nghị định số 40/2019/ND-CP ngày 
13 tháng 5 nãm 2019 của Chính phù sửa đồi, bô sung một sô điều của các Nghị 
định quy định chì tiết, hưởng dần thi hành Luật Bào vệ mỏi trưởng và Thông tư sổ 
25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 cùa Bộ trưởng Bộ Tài nguyêii 
vã Mói trường quy dinh chi tiết thi hành một số điều cùa Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phú sửa đôi, bô sung một sô 
điều của các Nghị dinh quy dinh chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bào vệ môi 
ưườiig và quy định quản iý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và các quy 
định pháp luật khác có liên quan. 

2. Trách nhiệm cùa các ccr quan, đơn vị 

á) Chủ đầu tư xây dựng hạ tẩne; kv thuật cụm công nghiệp lập báo cảo dánh 
giá tác động môi trường gửi Sờ Tài nguyên và Môi trường thảm định trinh ủy ban 
nhân dân Thành phố phé duyệt theo quy định. 

b) Sở Tài nguyền và Môi trường 

Hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt Ráo cáo đánh giả tác động môi trường 
của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỳ thuật cụm công nghiệp. Chu tri, phoi hợp 
với Sở Công Thương, Uy ban nhản dản thành phô Thủ Đức và các quận, huyện 
kiếm tra, giám sát chủ đẩu tư về xây dựng, thực hiện các nội dung trong Báo cảo 
đánh gĩá tác động môi trường cụm công nghiệp; kịp thòi phát hiện, xử ]ý các hành 
vi vi phạm pháp ỉuột về bảo vệ mồi trường. 

c) Sở Kc hoạch và Đầu tư, Sở Còrig Thương, ủy ban nhân dân thành phổ Thủ 
Đức vả các quận, huyện vả các dom vị cò liên quan có trách nhiệm phối hựp theo 
chức nãng, nhiệm vụ của đơn vị. 

Điều 12, Thu hồi đát, cho thuê thư đàu tư cụm công nghiệp 

1. Nội dung 

a) Trường hợp chủ đẩu tư xây dựng hạ tầng kỳ thuật cụm công nghiệp là 
doanh aghiệp, hợp tác xã, Chũ đẩu Tự xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 
lập thú tục đẽ nghị cơ quan cỏ thẩm quyên thực hiện thu hồi đết và cho thuê đất 
theo qtiy định pháp luật. Sau khi dược Nhà nước chữ thuê đat đầu tư xây dựng vả 
kinh doanh htậ tầng cụm công nghiệp, chủ đẩu tư thực hiện cho các doanh nghiệp 
sân xaât kinlì doanh thuê lại đất trong cụm công nghiệp theo quy định pháp Luặt. 

b) Trường hợp Nhà nước đẩu m xâỵ dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

Đom vị được giao lảm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 
phổi hợp với Ụy ban nhân (lân thành phô Thủ Đức vả cầc quận, huyện, ủy ban 
nhân dân cap xã, phường, thị trấn làm thù tục thu hồi đất, giải phóng mặt bàng và 
đẩu tư xây dựng hạ tâng cụm công nghiệp. Các doanh nghiệp lập hồ sơ xin thuê 
đất đê cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho thuê đất sản xuấl kinh 
doanh trong cụm công nghiệp theo quy hoạch. 
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2. Trách nhiệm cùa các cơ quan, đơn vị 

a) Sờ Tài nguyên vả Mói trường 

Cỏ trách nhiệm hướng dần, thực hiện việc thu hồi đất* cho thue đất, ký hợp 
đồng thuẻ đẩt và cẩp giấy chứng nhận quyền sử dụrig đất theo quy định của pháp 
luật; tồ chức bàn giao đắt trên thực địa. 

b) ửy ban nhàn dàn thành phổ Thủ Đức vá các quận, huyện 

ủy ban nhân dân thành phố Thù Đức và các quận, huyện, ủy ban nhân dân 
xà; phường, thị trấn nơi có đẩt thu hồi đề xây dựng hạ tầng kỷ thuật cụm công 
nghiệp chủ tri, tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bâng cụm công 
nghiệp theo tiến độ dự án đâu tư xây dựng cụm công nghiệp được cơ quan có thẩm 
quyền phỄ duyệt. 

c) Chủ đầu lư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

Đãng kỷ nhu cầu sừ dụng đẩt cụm công nghiệp vói ủy ban nhân dân thảnh 
phổ Thù Đức và các quận, huyện nơi có Dự án đầu tu xẩy dụng cụm công nghiệp 
đẻ đưa vàữ KỂ hoạch sử dụng đẩt hàng năm, làm ỊCỊ0f sở thực hiện thu hồi đât theo 
quý định; phối hợp, thực hiện chi trà tiền bồi ihuờng, hỗ trợ vả tái định cư theo 
phương án bôi thường, giải phóng mật bằng đã được phê duyệt. 

d) Sở KỂ hoạch vả Đẩu tư, Sờ Công Thương vả các đơn vị cỏ liên quan có 
trách nhiệrn phổi hợp theo chức nãng, nhiệm vụ của đơn ví. 

Điều ]3. Tiếp nhận và thực hiện dự án đầu tu san xuất kinh (loanh vào 
cụm cống nghiệp 

1. Nội dưng 

Các thủ tục quv định thực hiện dự án đầu tư sản xtiẩt kình doanh vảo cụm 
công nghiệp bao gồm cấp giấy chửng nhận đãng ký đầu tư, thẩm định thiết kế cơ 
sờ, giẳy phép xây đựng (nêu có), châp thuận phuơng án phòng cháy, chữa cháy, 
xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường/phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi 
trường. 

2. Trách nhiệm của các óờ quan, đan vị 

a) Chủ đầu tư xây dụng hạ tầng kỳ thuật cụm còng nghiệp 

Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức, cả nhân cỏ nhu cầu đầu tự vào cụm công 
nghiệp vê quy hoạch, ngành nghê thu hút dâu tư, công nghệ, phương án bo trí mặt 
bẳng đám bào đúng định hướng thu hút đẩu tư của Thành phố; giả thuê dẩt, nhà 
xưởng, kho bãi, vãn phòng, dịch vụ công cộng, tiện ích và thỏa thuận nguyên tấc 
vẽ vị trí, địa điêm, diện tích đât côn^ nghiệp dự kiến thuê; kỷ hợp đồng cho thuê 
đât đối với nhả đầu tư dự án sàn xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp; quản lý, 
sử dụng đât iheo quy định cùa pháp luật vê đât đai. Phôi chặt chẽ với các cơ quan 
chưỵên môn để được hướng dẫn về ngành nghề thu hút đầu tư, công nghệ, phương 
án bồ tri mặt bàng phù hợp (theo hưởng ưu tiên các phương án tãng diện lích sàn, 
xây dựng các nhà xưỏĩig cao tầng, giảm diện tích xây dựng), tiển độ dự án, tạo 
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diều kiện thu hút tốỉ đa sổ lượng nhả đầu tư vảo các cụm công nghiệp đê tâng hiệu 
quả sử dụng đất công nghiệp và thu ngán sách. 

b) Sờ Xây dựng 

Chủ trì thẩm dinh Báo cáo nghiên cửu khả thi đải với Dự án đẩu tư xây dụng 
hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; dự án đẩu tư xãy dựng tông nghiệp nhẹ, công 
nghiệp vệt liệu xây đụng; tham gìa ỷ kiên thiết ké cơ sở đỏi với các dự án đầu tư 
xây dựng công trình câng nghiệp khác khi cỏ yêu câu. Câp, điêu chỉnh, gia hạn 
Giây phép xây dựng còng trình theo quy dinh tại khoản 37 Điểu 1 Luật so 
Ó2/2C20/ỌH14 về sừa đổi bồ sung Điều 103 Luật Xây dựng 2014. 

Chủ trì, phối hợp Sờ Công thượng, úy ban nhân dân thành phố Thủ Đức vả 
các quận, huyện có liên quan thực hiện quán lý trật tự xây dựng, thanh tra, kiêm 
tra việc chẩp hành pháp luật của cơ quan, tỗ chức, cá nhân trong hoạt động đẩu tư 
xây dựng vả xử lý vi phạm xáy dựng theo đúng quy định. 

c) Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dần, thẩm định, phẽ duyệt báo cáo 
đảnh giá tảc động môi trường hoặc xác nhận Kế hoạch hào vệ môi trường thuộc 
tham quyển, 

d) Sớ KỂ hoạch và Đầu tư: Tiểp nhận hô sơ dự án đằu tư. chủ trì thực hiện 
đãng ký đầu tư; thẩm tra cấp, diều chinh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đổi với 
các dự án dầu tư vào cụm công nghiệp theo đúng ngành nghê quy hoạch phát triển 
cụm công nghiệp, 

e) Công an Thành phổ 

Thầm duyệt thiết kể về phòng cháy và chừa cháy các dự án, công trình đầu tư 
trong cụm công nghiệp theo quy định; tiến hành kiêm tra một nãm/lậạ đièu kiện an 
toàn về phòĩìg cháy và chữa chảy đối với công trình xây dựng trong quá trình thí 
công và kiêm tra kết quà nghiệm thu vê phùng chốy và chữa cháy đối với 
công trình. 

ỊỘ ủy ban nhân (iân thành phố Thù Đửc và các quận, huyện 

Cấp, gia hạn Giấy phép xây dựng công trình đối với dự án đầu tư xây dựng 
cồng trình xây dựng trong cụm công nghiệp theo thâm quyên. 

Phổi hợp thẩm định dự án đẩu tư sản xuất kinh doanh vào cụm công nghiệp 
trên địa bàn. 

Hướng dần, thẩm định và xác nhận Kể hoạch bào vệ môi trường thuộc thấm 
quyền. 

Kiểm tra về quàn lý sử dụng đắt, bảo vệ môi trường, quá trình đầu lư xây 
dựng hạ tầng kỹ thưật của cảc dự ản trong cụm công nghiệp trẽn địa bàn theo đúng 
thấm quyền quy dịnh. 

g) S0 Quy hoạch - Kiến trúc, Sờ Công Thương và các dơn vị có liên quan có 
trách nhiệm phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ cửa đơn vị. 
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Điều 14. Quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích 

1. Nội dung 

Thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 
tháng 5 năm 2017 cùa Chính phù. 

2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị 

a) ủy ban nhân dân thành phố Thù Đức và các quận, huyện 

Đầu mối tiểp nhận quy chế quản ìỷ các dịch vụ công cộng, tiện ích, quy ché 
quản lý xây dựng dù chủ đâu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp lập đẽ 
theo dõi, quản lý, giám sát và giải quyêt các khiêu nại, tranh chảp phát sinh trong 
quán lý, cung cẩp, sử dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công 
nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật. 

b) Chù đẩu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 

Chủ đẩu tư xây dựntỉ hạ tầng kỹ thuật cụm còng nghiệp có trách nhiệm tổ 
chức cung cấp, quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công 
nghiệp; xây dựng, phê duyệt Quy chê quản lý các dịch vụ công cộng, tiện ich trẽn 
cơ sở ý kien của các tố chức, cá nhân đầu tư sản xuât, kinh doanh trong cụm công 
nghiệp, không trái quy định của pháp luật. Giả sừ dụng các dịch vụ công cộng, tiện 
ích được xác định trên nguyên tăc thỏa thuận rhông qua hợp đỏng ký kết giữa tổ 
chức, cá nhân sừ dụng dịch vụ và chù đâu tư xây dựng hạ tâng kỳ thuật cụm cóng 
nghiệp. Trong trường hợp không thoả thuận được, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật cụm công nghiệp có trách nhiệm báo cáo Uy ban nhân dân thành phô Thù 
Đức và các quận, huyện xử lý theo quy định của pháp luật. 

c) Các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp sứ 
dụng các dịch vụ công cộng, tiện ích chung trong cụm công nghiệp phải đúng mục 
đích, có trách nhiệm bão vệ các công trinh công cộng, thực hiện các nghĩa vụ theo 
quy định tại Quy chế này và theo quy định của pháp luật. 

Điều 15. Quan lý hoạt động sán xuất kinh doanh, công tác thông tin 
báo cáo 

1. Quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 26 
Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ. Công tác 
thòng tin báo cáo thực hiện theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 28/2020/TT-BCT 
ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Cóng Thương; Thực hiện theo quy định tại 
Điều 33 Luật Thống kê năm 2015 vả Luật Thống kê nãm 2021 sửa đồi. 

2. Trách nhiệm các cơ quan liên quan, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
cụm công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cụm còng nghiệp 
có trách nhiệm thực hiện các nội dung báo cáo theo quy định lại Khoán 1 Điều 
này. 

Điểu 16. Công tác quản lý nhà nưức thuộc các lĩnh vực khác liên quítn 
đen ctim công nghiêp 

1. Quản lý về đầu tu và tài chính 
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a) Trách nhiệm cùa Sở Kể hoạch và Đầu tư đề xuất các chương trình phối 
hợp, liên kết vùng để thu hút đẩu tư phát triển các cụm công nghiệp phù hợp với 
quy hoạch phát triển công nghiệp theo vùng lănh thồ; thục hiện các hoạt động xúc 
tiến đầu tư vào cụm công nghiệp. Chù tri, phôi hợp với Sở Tài chính, Sở Công 
Thương tham mưu, đề xuất ủy ban nhân dân Thành pho cân đối, bo trí nguồn vốn 
ngàn sách nhả nước hỗ trợ đẩu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp. 
Hướng dẫn thú tục đáng ký đâu tư; chủ tri phôi hợp VỚỊ các sở, ban, ngành có liên 
quan thâm định trình Uy ban nhân dân Thành Ịphô châp thuận chủ trương đâu tư 
các dự án đầu tư xây dựn^ và kinh doanh hạ tang cụm công nghiệp; chu trì cẩp 
mới, cấp điều chỉnh giẩy chứng nhận dâng ký đầu tư đổi với các dự án đầu tư xây 
dụng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, các dự án sản xuât, kinh doanh 
trong cụm công nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư. Chủ trì phổi hợp với các 
sờ, ban, ngành có liên quan xây dựng chương trình xúc tiên đâu tư, thu hút đâu tư 
phát triển cụm công nghiệp. 

b) Trách nhiệm cùa Sờ Tài chỉnh phối hợp với Sở Kể hoạch và Đầu tư, Sở 
Công Thương tham mưu ủy ban nhân dân Thành phổ cân đoi ngân sách địa 
phương hô trợ vổn đầu tư xây dựng hạ tâng kỷ thuật cụm công nghiệp. t lưỡng dán 
các chủ đầu tư trong việc sử dụng nguôn vôn ngân sách nhà nước được hồ trợ phát 
triển cụm công nghiệp, Tổ chức thực hiện thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành 
đối với các dự án đầu tu xây dựng cơ 5Ờ hạ tầng cụm công nghiệp sử dụng nguồn 
von nhà nước, 

c) Cục Thuế Thành phố hướng dẫn ưu đâi thuế thu nhập doanh nghiệp đổi với 
dự án đầu tư kinh doanh hạ tẩỉig kỳ thuật và dự án đẩu tư sản xuât kinh doanh 
trong cụm công nghiệp theo quy định cúa pháp luật. Thực hiện công tác quản lý 
thuế theo quy định của pháp luật. 

d) Sở Giao thông Vận tải cung cấp thông tin về quy hoạch hệ thống giao 
thông như: các vị trí đấu nổi, giới hạn hành lang an toàn đường bộ đối với công 
trinh giao thòng (lộ giới), công trình xây dựng ... đề lập quy hoạch chi tiết xây 
dựng cụm công nghiệp cho phù hợp với quy hoạch chung; tham gia đóng góp ý 
kiên về quy hoạch giao thông trong cụm công nghiệp, đánh giả sơ bộ tác động 
giao thông và phương án đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các cửa ra vào cụm 
công nghiệp khi có yêu cẩu; đề xuẩt úv ban nhân dân Thành pho kề hoạch đẩu tư 
hoặc kêu gụi đầu tư xây dựng các công trình giao thône có liên quan đcn việc phục 
vụ phát triển các cụm công nghiệp; Phôi hợp xây dựng quy hoạch giao thông; thực 
hiện quy hoạch giao thông, thỏa thuận phương án kết nổi giao thông các tuyến 
đường ngoài cụm công nghiệp; hoàn thiện két nối hạ tầng giao thông với cụm 
công nghiệp; Kiểm tra chuyên ngành vê chât lượng công trình vê lĩnh vực giao 
thông trong cụm công nghiệp, 

e) Trách nhiệm của Sở Công Thương chù trì, xây đựne và thực hiện các 
chương trình hợp tác, liên kết, xúc tiến đầu tư với các tỉnh, thảnh phố trong phát 
triển cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển cụm công nghiệp theo 
vùng, lãnh thồ; tổ chức tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm các mô hình 
phát triển cụm công nghiệp trong nước và quốc tế. Chu trì, phối hợp cùng các sờ, 
ngành liên quan thực hiện công tác thanh tra, kiêm tra việc thực hiện quy hoạch, 
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các quy định, chính sách cùa nhả nước về phảt triển cụm công nghiệp; đảnh giá, 
giám sát hiệu quả của việc hỗ trợ đầu tư vả hoạt động của cụm công nghiệp. 

f) Trách nhiệm của ủy ban nhân dân thành phố Thù Đửc và các quận, huyện 
xây dựng, tổ chức thực hiện ké hoạch phát triển hệ thống công trình hạ tầng kỹ 
thuật đến hảng rào cụm công nghiệp theo phân cấp, những lĩnh vực không được 
phân cẩp, có ỷ kiển bang vãn bán Lrinh các cấp cỏ thâm quyên quyểt định. Chi đạo 
Phòng Kinh tế thực hiện nhiệm vụ làm đâu mỏi ệiúp Uy ban nhân dán thành phố 
Thủ Đức và các quận, huyện quản lý nhà nước đôi với cụm công nghiệp; quản lý 
hoạt dộng của các doanh nghiệp trong cụm công nghiệp trẽn địa bàn thành phố 
Thủ Đức và các quận, huyện theo thẩm quyền. Chủ trì, phổi hợp với Sớ Công 
Thương và các chủ đầu tư xây dựng hạ tang kỳ thuật cụm công nghiệp rả soát nhu 
câu đắt xây dựng nhà ở công nhàn đối với các cụm công nghiệp hiện hữu đẻ tiêp 
tục xây dựng bổ sung nhu cẩu; xác định quy mô, tính chẩt và tổ chức lập quy 
hoạch chi tiễt cho các khu dân cư và dịch vụ đối với các cụm công nghiệp mới 
hĩnh thành. 

2. Quàri lý công nghệ và môi tnrờng 

a) Trách nhiệm của Sờ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phoi hợp với Sờ Còng 
thương hướng dẫn về dánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất, thẩm định 
công nghệ, sở hừu trí tuệ; hỗ trợ các giải pháp dôi mới công nghệ, nâng cao năng 
suất chất lượng, đổi mới sáng tạo cho các doanh nệhiệp thuộc các cụm công 
nghiệp, Tiếp nhện hồ sơ đãng ký vả chứng nhận hợp đong chuyền giao công nghệ 
theo quy định. Thanh ưa, kiểm tra về sở hữu cỏng nghiệp, an toàn bức xạ vả hạt 
nhân, tiêu chuân tlo lường chât lượng theo quy định. 

b) Trách nhiệm của Sở Quy hoạch - Kiến trúc xây dựng hệ thống dữ liệu 
chune đối với cụm công nghiệp nhằm tối iru hóa hiệu quả trong công tác quản lý. 

c) ủy ban nhân dân thành phố Thù Đức và các quận, huyện nơi có Cụm công 
nghiệp chịu trách nhiệm chủ trì, phôi hợp Sỡ Tải nguyên và Mỏi trường, Cảnh sát 
Phòng chống tội phạm về môi trường, Sở Công Thương lập kẽ hoạch, thanh tra, 
kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường các doanh nghiệp 
trong cụm công nghiệp. Hàng năm tông hợp báo cáo môi trường trong cụm công 
nghiệp trinh ủy ban nhân đân Thành phô, đông thời gửi Sờ Công Thương 01 
(một) bản để theo dõi và tông hợp chung. 

đ) Sờ Tài nguyên và Mỏi trường chú trì phối hạp các đơn vị liên quan xác 
nhận chất lượng công trình xử lý chất thải của các doanh nghiệp trong cụm công 
nghiệp vả hệ thống xử lý chất thải chuníỉ của cụm công nghiệp theo tâm quyền. 
Chủ tri việc tuyên truyền, phổ biến các vãn bản pháp luậl về bảo vệ môi trường, 
nâng cao nhận thức bào vệ môi ưường cho chù đầu tư và các doanh nghiệp sàn 
xuất, kinh đoanh trong cụm công nghiệp; Phôi h(7p và các cơ quan chức nâng giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp về môi trường giữa các doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh trong cụm công nghiệp và với các tố chức, cá nhân ntíoải cụm 
công nghiệp. 
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e) Sờ Thông tin và Truyền thông phổi hợpf hồ trợ các doanh nghiệp bưu 
chính, viễn thông trên địa bàn Thành pho cung cấp triển khai hạ tầng thông tin liên 
lạc vả các dịch vụ viễn thông cho các doanh nghiệp trong cụm công nệhiệp theo 
quy định pháp luật; hướng dẫn các doanh nghiệp thú tục cấp phép ve lĩnh vực 
thông tin, truyền thông. 

f) Trảch nhiệm của Sò Công Thương phổi hợp với Sở Tải nguyên vả Môi 
trường, Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, ủy ban nhàn dân thành 
phổ Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện công tác tuyên truyền, phố biến, nâng 
cao nhận thức pháp luật về bảo vệ mỏi trường cho các doanh nghiệp trong cụm 
công nghiệp, Phối hợp với Sở Tàỉ nguyên và Môi trường, Cảnh sát Phòng chống 
tội phạm về môi trường, ủy ban nhân dân thành phổ Thũ Đửc và các quận, huyện 
kiêm tra việc thực hiện các quy định pháp luật vẽ bào vệ môi trường trong hoạt 
dộng sàn xuất, kinh doanh vả dịch vụ {trừ hoạt động nhập khâu phe liệu) cùa các 
doanh nghiệp trong cụm công nghiệp. 

g) Trách nhiệm của ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện 
tiếp nhận, thẩm định hô sơ và cấp Giây xác nhận cam kêt bàọ vệ môi trường cùa 
các dự án đầu tu vào cụm công nghiệp theo thâm quyền. Phồi hợp với Sờ Công 
Thương và cơ quan quàn lý nhà nước về mòi trường các cấp thực hiện thanh tra, 
kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và kiểm 
soát ô nhiễm của chủ đâu tư và các doanh nghiệp sản xuât, kinh doanh trong cụm 
công nghiệp theo quy định; xữ iý vi phạm theo thẩm quyền. Phòi hợp với các sở, 
ngành và các cơ quan có liên quan thực hiện Kê hoạch di dời doanh nghiệp, cơ sờ 
sàn xuất và hoại động cụm công nghiệp trên địa bàn. 

h) Trách nhiệm của Công an Thành phố chỉ đạo Cảnh sát Phòng chống tội 
phạm về môi trường phối hựp với Sở Tài nguyên và Mỏi trường, Sở Công Thương 
tuyên truyền, hưởng dẫn, kiểm tra việc chấp hành pháp luật bào vệ mỏi trường đôi 
với chủ đầu tư và các dũEinh nghiệp sản xuẩt, kỉnh doanh trong cụm công nệhiệp; 
nám vững tình hinh vi phạm pháp luật về môi trường; nghiên cứu, đc xuẩt chủ 
trương, kế hoạch, biện pháp, quy trình bảo vệ và xử lý vi phạm pháp luật về môi 
trường, 

i) Trách nhiệm của chủ dầu tư xây dựng, trình cẩp có thẩm quyền phê duyệt 
và tẻ chức thực hiện bảo cảo đảnh giả tác động môi trường của dự án đau lư xây 
dựng hạ tầng kỳ thuật cụm công nghiệp. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các yêu 
câu vê bảo vệ môi trường đôi với các cơ sờ, dự án đâu tư, doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh trong cụm công nghiệp. Quản lý hệ thông thu gom, tập trung chất thải 
rắn thône thường, chất thài nguy hại; hệ thống thu gom và xử lý nước thài tập 
trung vả hệ thống xử lý khí thài. Tổ chức quan trắc, đánh giả hiện trạng môi 
trường, tổng hợp, xây dựng bảo cáo mỏi truờng; định kỳ báo cảo cơ quan chuyên 
môn về bảo vệ môi trường theo quy định, Tu vấn cho cơ quan quán lý cỏ thâm 
quyền giải quỵểt tranh chấp liên quan đến môi trường giừa các dự án dầu tư trona 
cụm công nghiệp. 
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3. Quản lý lao động 

a) Trách nhiệm của Sở Lao động - Thuơng binh và Xã hội chủ trì, phối hợp 
với chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và các cơ quan chức 
nãng hướng dẫn việc thực hiện Bộ Luật Lao động, thanh tra việc thực hiện các quy 
định cua pháp luật về lao dộng, điều tra tai nạn lao động trong các cụm công 
nghiệp đổi với các nội dung thuộc phạm vi, trách nhiệm, phân cấp quản ]ý của Sờ 
lao động - Thương binh và Xã hội theo các quv định hiện hành. Phôi hợp với các 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động, đình công trong 
các cụm công nghiệp đổi với các nội dung thuộc phạm vi, trách nhiệm, phân cấp 
quản lý Sờ lao động - Thương binh và Xỗ hội theo các quy định Kiện hành, Theo 
dõi, đôn đốc việc thực hiện các chính sách che độ đối với người lao động trong các 
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp đối với các nội dung 
ihuộc phạm vi, trách nhiệm, phân câp quản lý của Sở lao động - Thương binh vả 
Xã hội theo các quỵ định hiện hành, cấp, câp lại, gia hạn, thu hỏi Giây phcp lao 
động cho người nước ngoài làm việc trong các cụm công nghiệp. 

b) Trách nhiệm của ủỵ ban Iihân dân thành phố Thù Đức và các quận, huyện: 
Quán lý lao động, thực hiện chể dộ chính sách cho người lao động trong các doiinh 
nghiệp nằm trong các cụm công nghiệp đối với các nội dung thuộc phạm vi, trách 
nhiệm, phân cấp quản lý của úy ban nhân dân thành pho Thủ Đức và các quận, 
huyện theo các quy định hiện hành. 

c) Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp có trách nhiệm 
tuyên truyền, phô biên và tô chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Luật 
Lao động và các vãn bản quy phạm pháp luật có liên quan đên người lao độnậ, 
người sử dụng lao động. Tham gia tích cực vào việc thu hút lao động, giải quyết 
việc làm tại địa phương, 

d) Các cơ quan, đom vị khác cỏ lỉên quan có trách nhiệm phải hợp theo chức 
riăiig, nhiệm vụ của đơn vị. 

4. Quản lý an ninh và trật tự an loàn xã hội 

a) Trách nhiệm của Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với ủy ban nhàn 
dân thảnh phố Thủ Đức và các quận, huyện, chù đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
cụm công nghiệp và các doanh nghiệp sàn xuẩt, kinh doanh trong cụm công 
nghiệp thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Chủ trì, phối hợp với các 
sở, ngành chủ động phòng chổng các hoạt động kích động cõng nhân biểu tình, 
đinh lãn công và các hoạt động vi phạm pháp luật khác xảy ra trong các cụm công 
nghiệp trên địa bàn Thành phố. Tổ chức chi đạo Phòng Cảnh sát phòng chảy, chữa 
cháy và cửu nạn, cửu hộ, Công an thành phố Thù Đúc và Công an các quận, huyện 
phổi hợp với các chủ đẩu tư vả các cơ quan liên quan đâm bào an toàn phònií cháy, 
chữa chảy trong các cụm công nghiệp; xây dựng và tổ chức thực tập phương ủn 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của cơ quan Công an; hướng dẫn, kiểm tra việc xây 
dựne, thực tập, quản lý phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cúa cơ sở; tõ 
chức huân luyện, bồi dường nghiệp vụ về phòng cháy và chừa cháy. Có trách 
nhiệm kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy định kỷ 6 tháng một lần đổi với 
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các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ [ực II Nệhị định số 136/2020/NĐ-CP 
của Chính phù; địỉih kỳ một nãm một lần đoi với hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến 
công tảc phòng cháy, chữa cháy của cụm công nghiệp; kiểm tra đột xuẩt khi phát 
hiện các trường hợp quy định tại khoản 1 Điêu 17 Nghị dinh sổ 136/2020/NĐ-CP 
của Chính phủ hoặc vi phạm quy định an toàn phòng cháy và chữa cháy mà có 
nguy cơ phát sinh cháy, nồ hoặc phục vụ công tác đảm báo an ninh trật tự theo văn 
bản chi đạo của cơ quan có thẩm quyền thuộc phạm vi quản lý. 

b) Trách nhiệm của chinh quyền địa phương cỏ cụm công nghiệp chi đạo các 
lực lượng Công an cơ sờ phối hợp với chủ đâu tư và các doanh nghiệp sản xuất, 
kinh doanh trong cụm công nghiệp đè bào đảm an ninh trật tự irong các cụm công 
nghiệp. Phối hợp cùng các sở, ngành, đoàn thẻ thực hiện việc quản lý hành chính, 
an ninh trật tự công cộng, báo vệ môi trường trong và xung quanh các cụm công 
nghiệp theo thẩm quyền. Vận dộng nhãn dân trong địa bàn có cụm công nghiệp 
chấp hành các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước trong việc 
xây dựng vả phải triên các cụm công nghiệp. 

c) Trách nhiệm của chú đầu tư và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 
trong cụm công nghiệp. 

Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức lực lượng bảo vệ, phối hợp với các cơ 
quan Công an và lực lượng bảo vệ cua doanh nghiệp sán xuất, kinh doanh trong 
cụm công nghiệp giữ gìn an ninh trật tự trong cụm công nghiệp. 

Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp tổ chức lực krợng 
bảo vệ tài sản vả an ninh trật tự trong hàng rảo doanh nghiệp mình, giáo dục người 
lao dộng chấp hành an ninh trật tự nơi công cộng. Phôi hợp với lực lượng bảo vệ 
của chù đầu tư và lực lượng Công an bảo vệ an ninh trật tự chung trong cụm công 
nghiệp. Phát hiện và thông báo kịp thời cho chủ đâu tu vả lực lượng Công an 
nhừng biểu hiện mất an ninh trật tự trong và ngoài doanh nghiệp. 

Chương III 

TỎ CHỨC THỰC HIỆN 

ĐiỀu 17: Phối hợp giải quyết khổ khãn, vướng mắc của cụm công nghiệp 

1. Sờ Công Thương làm đầu mối, chủ trì, phối họp với các sờ, ngành, ủy ban 
nhân dãn thành phô Thủ Đức vả các quận, huyện ticp nhận, giải quyêt các khỏ 
khăn, vướng mắc đối với cụm công nghiệp; kiến nghị Uy ban nhân dân Thành phô 
giải quyết những vấn đề vượi thẩm quyền. 

2. Các sở, ngành, ủy ban nhản dân Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện 
cỏ trách nhiệm trả lời băng vãn bản trong thời hạn 10 ngày làm việc kê từ ngày 
nhận văn bản của Sở Công Thương để phoi hợp giải quyểt các kiến nghị, khó khãn 
vưởng mẳc của dự án. 

Điều 18. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Công Thương lả cơ quari đẩu mối, phổi hợp các sờ, ngành, ủy ban nhân 
dân Thành phổ Thủ Đức và các quận, huyện, chù đầu tư xây dựng hạ tâng kỳ thuật 
cụm công nghiệp tồ chức thực hiện Quy chế này. 
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2, Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sờ, ngành, 
ủy ban nhân dân Thảnh phô Thù Đức và các quận, huyện phôi hợp Sờ Công 
Thương tồng hợp, kiến nghị trình ủy ban nhân dân Thành phố xem xét điều chỉnh, 
bẻ sung cho phù hợp./. 


